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PHẦN III. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 1. (2,0 điểm)

Cho hai câu thơ sau:
“ . . . Đây là chiến địa buổi trùng hưng Nhị thánh bắt Ô Mã,
Cũng là bãi đất xưa, thuở trước Ngô chúa phá Hoằng Thao”.

                                                   (Trương Hán Siêu)
a) Hai câu thơ trên nhắc đến địa danh, những trận chiến và nhân vật lịch sử nào trong sự nghiệp chiế

n tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)?
b) Phân tích điểm giống và khác nhau giữa những trận chiến đó?
c) Địa danh nào của Hải Dương đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng của một trong nh

ững trận chiến trên?

Câu 2. (2,0 điểm)
Trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858), cuộc cải cách nào được đánh giá đã hoàn thành

thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Làm rõ điểm mới của cuộc cải cách đó so với thời kì trước.
Cuộc cải cách tác động như thế nào đến nước ta đương thời?

Câu 3. (1,5 điểm)
Cho đoạn tư liệu: 
“Bài học của thời kì Chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu

chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai
nước Xô - Mỹ và một bị thương, một bị mất. Trong khi đó, phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về
kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. Sự
hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà
chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học - kĩ thuật”. 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001, tr.401).

a) Quan hệ quốc tế “lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu” trong thời kì Chiến tranh 
lạnh được thay bằng những xu thế phát triển nào?

b) Theo em, “sức mạnh tổng hợp của quốc gia” ngày nay được xây dựng trên những nền 
tảng cơ bản nào? Trong bối cảnh mới, các quốc gia đang phát triển cần làm gì để thích ứng với 
những xu thế trên?

Câu 4. (1,5 điểm)
Em hãy lựa chọn và phân tích 03 sự kiện quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức

ASEAN. Theo em, trong các trụ cột của Cộng đồng ASEAN, trụ cột nào là cơ sở mở ra bước phát triển
mới của hợp tác khu vực Đông Nam Á? Những đóng góp của Việt Nam trong việc duy trì môi trường
hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á từ năm 1995 đến nay.
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